
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 SHL - C. Phước KHTN - T. Sơn SHL - K. Nhung Toán - C. Yến SHL - C. H Nhung NNgữ - C. Châu SHL - C. Lành TD - T. Tú SHL - C. Thuận KHTN - T. Phong

2 KHTN - T. Sơn TD - T. Tú GDĐP - C. Đào NNgữ - C. Châu CNghệ - C. Hải Toán - C. Lành Toán - C. Lành KHTN - C. Hải NNgữ - C. Thuận LSĐL - C. Lương

3 Toán - C. Phước TNHN - C. Phước KHTN - C. Trâm LSĐL - T. Dũng Toán - C. Lành Nhạc - C. Dung KHTN - C. Hải TNHN - C. Lành KHTN - T. Phong Toán - C. Yến

1 KHTN - T. Sơn CNghệ - C. Hải Văn - C. T Loan NNgữ - C. Châu Văn - C. Thảo GDĐP - C. Đào KHTN - C. Hải NNgữ - C. P Loan NNgữ - C. Thuận MT - T. Cường

2 Văn - C. Thảo NNgữ - C. P Loan Văn - C. T Loan Văn - C. T Loan KHTN - C. H Nhung KHTN - C. H Nhung TD - T. Tú GDĐP - C. Đào KHTN - T. Phong TD - T. Tú

3 NNgữ - C. P Loan Văn - C. Thảo KHTN - C. Trâm TD - T. Tú TNHN - C. H Nhung MT - T. Cường Văn - C. Thảo CNghệ - C. Hải

1 TD - T. Tú LSĐL - C. Lương TNHN - K. Nhung MT - T. Cường MT - T. Cường NNgữ - C. Châu LSĐL - T. Dũng CNghệ - C. Hải Toán - C. Yến GDCD - C. Miên

2 Nhạc - C. Dung Toán - C. Phước TD - T. Tú NNgữ - C. Châu LSĐL - T. Nghiêm KHTN - C. H Nhung KHTN - C. Hải Toán - C. Lành NNgữ - C. Thuận Tin - T. Đức

3 MT - T. Cường CNghệ - C. Hải TD - T. Tú NNgữ - C. P Loan LSĐL - C. Lương

1 Toán - C. Phước Văn - C. Thảo Toán - C. Yến Nhạc - C. Dung LSĐL - T. Nghiêm KHTN - C. H Nhung Toán - C. Lành Văn - C. T Loan TD - T. Tú LSĐL - C. Lương

2 LSĐL - C. Lương Tin - T. Đức Toán - C. Yến Văn - C. T Loan Toán - C. Lành NNgữ - C. Châu GDCD - C. Miên NNgữ - C. P Loan Nhạc - C. Dung Văn - C. Thảo

3 Văn - C. Thảo NNgữ - C. P Loan TD - T. Tú LSĐL - T. Dũng Toán - C. Lành Tin - T. Đức LSĐL - T. Dũng Nhạc - C. Dung TNHN - C. Thuận Văn - C. Thảo

1 KHTN - T. Sơn LSĐL - C. Lương Toán - C. Yến KHTN - C. Trâm Văn - C. Thảo LSĐL - T. Nghiêm Văn - C. T Loan LSĐL - T. Dũng GDĐP - C. Phúc Toán - C. Yến

2 GDCD - C. Miên Toán - C. Phước LSĐL - T. Dũng GDCD - K. Nhung Văn - C. Thảo Văn - C. Thảo Văn - C. T Loan Văn - C. T Loan Toán - C. Yến KHTN - T. Phong

3 GDĐP - C. Phúc KHTN - C. Trâm Tin - T. Đức GDCD - C. Miên Tin - T. Đức Toán - C. Lành Văn - C. Thảo
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THỨ TIẾT
6A1 (C. Phước)

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 6

6A5 (C. Thuận)
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6A2 (K. Nhung) 6A3 (C. H Nhung) 6A4 (C. Lành)


